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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng  3   năm 2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI CẤP TỈNH 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ Ghi chú 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

1 

Thủ tục xây dựng kế 

hoạch khuyến công quốc 

gia. 

Sở Công Thương, 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp 

- Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 

của Chính phủ về Khuyến công. 

- Nghị định 235/2025/NĐ-CP ngày 27/08/2025 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công. 

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về 

việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 

của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2013/TT BCT quy định 

về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 
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Thủ tục điều chỉnh, bổ 

sung và ngừng triển khai 

đề án khuyến công. 

Sở Công Thương, 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp 

- Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 

của Chính phủ về Khuyến công. 

- Nghị định 235/2025/NĐ-CP ngày 27/08/2025 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công. 

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về 

việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 

của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2013/TT BCT quy định 

về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

 

3 
Tổ chức thực hiện đề án 

khuyến công quốc gia. 

Sở Công Thương, 

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp 

- Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 

của Chính phủ về Khuyến công. 

- Nghị định 235/2025/NĐ-CP ngày 27/08/2025 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công. 

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về 
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việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 

của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2013/TT BCT quy định 

về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

III. LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP VÀ MÔI TRƯỜNG 

4 

Lấy ý kiến về dự thảo quy 

trình vận hành hồ chứa 

thủy điện thuộc trách 

nhiệm phê duyệt của Bộ 

Công Thương 

UBND tỉnh, Sở 

Công Thương 

- Luật điện lực số 61/2024/QH15. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 

của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật 

điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn 

trong lĩnh vực điện lực. 

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 

của Chính Phủ quy định về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước. 

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 

của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công 

trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 
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